BÀI THAM LUẬN, THAM GIA:

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA, KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Họ và tên: Đặng Thị Kiến Trúc

Tổ: Vật lý
I. Đặt vấn đề:

Đời sống tâm lý cũng như thể chất của con người, từ khi mới hình thành đến khi chết, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn là một sự đánh dấu những biến đổi cả về chất và lượng của cơ thể người ấy. Theo tâm lý học lứa tuổi, tuổi thanh niên là giai đoạn phát triển bắt đầu từ lúa dậy thì và kết thúc khi bước vào tuổi mới lớn (tuổi từ 14, 15 đến 25 tuổi). Giai đoạn đầu tuổi thanh niên (từ 15 đến 19 tuổi) là giai đoạn tồn tại giữa tuổi trẻ em và tuổi người lớn, chính do đặc điểm này mà lứa tuổi giai đoạn đầu thanh niên là giai đoạn phát triển phức tạp về nhiều mặt của cá thể. Sinh viên bậc cao đẳng 9 + 4 trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng thuộc nhóm đối tượng này, vì vậy việc nghiên cứu “Tâm lý lứa tuổi” và đề ra “phương pháp sư phạm ứng dụng trong giảng dạy bậc cao đẳng bậc 9 + 4” là cần thiết cho tập thể sư phạm của trường.
II. Nội dung: 

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý lứa tuổi:
a. Yếu tố sinh học:

Từ 15 đến 18 tuổi là thời kỳ mà sự phát triển về mặt thể chất của con người đi vào giai đoạn hoàn chỉnh, các em vừa bước qua sự khủng hoảng về tâm sinh lý ở giai đoạn dậy thì trước đó. Giai đoạn này bắt đầu thời kỳ phát triển ổn định về mặt sinh lý. Tuy nhiên sự phát triển này còn kém xa so với sự phát triển của cơ thể người lớn. 
Nhịp độ tăng trưởng về chiều cao và trọng lượng chậm lại. Các tố chất về thể lực như sức mạnh, sức bền, sự dẻo dai được tăng lên.

Sự phát triển của hệ thần kinh có những thay đổi quan trọng do cấu trúc và chức năng của não bộ phát triển phức tạp. Điều đó đồng nghĩa với sự phức tạp hóa của hoạt động phân tích, tổng hợp… trong các hoạt động và quá trình học tập.

Đây là thời kỳ trưởng thành về giới tính. Đa số các em đã vượt qua thời kỳ phát dục, chấm dứt những khủng hoảng tuổi dậy thì để chuyển sang thời kỳ ổn định hơn, cân bằng hơn về mọi mặt. Các em đã có nhận thức rõ về giới tính của mình, cũng như đã có những mối quan hệ phức tạp nam, nữ.
b. Yếu tố xã hội:

Trong gia đình: lứa tuổi này có nhiều quyền lợi và trách nhiệm của người lớn, cha mẹ bắt đầu trao đổi với các em về một số vấn đề trong gia đình, các em quan tâm đến nhiều mặt trong sinh hoạt gia đình, các em cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn, đồng thời nếp sống của gia đình, sự giáo dục của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn tới bộ mặt tâm lý của lứa tuổi này.

 
Ở nhà trường: lứa tuổi này ý thức được mình đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời nên thái độ tự giác của các em tăng lên, vì vậy hoạt động học tập mang ý nghĩa rõ ràng.

Ngoài xã hội: hoạt động giao tiếp của lứa tuổi này phát triển mạnh, vai trò xã hội và hứng thú xã hội ngày càng được mở rộng về số lượng và chất lượng. Từ 14 tuổi các em có quyền tham gia vào Đoàn thanh niên cộng sản, các em có thể tham gia công tác xã hội một cách độc lập hơn và có trách nhiệm hơn. Đến 18 tuổi, các em có quyền bầu cử, có chứng minh thư, có nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ lao động … với xã hội, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi của mình. 
2. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi:

a. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ:
Hoạt động học tập vẫn là hoạt động chủ đạo đối với lứa tuổi 15 đến 19 nhưng yêu cầu cao hơn nhiều đối với tính tích cực và độc lập trí tuệ của các em. Muốn lĩnh hội được sâu sắc các môn học, các em phải có một trình độ tư duy khái niệm, tư duy khái quát phát triển đủ cao. Những khó khăn trở ngại mà các em gặp thường gắn với sự thiếu kĩ năng học tập trong những điều kiện mới chứ không phải với sự không muốn học như nhiều người nghĩ. Hứng thú học tập của các em ở lứa tuổi này gắn liền với khuynh hướng nghề nghiệp nên hứng thú mang tính đa dạng, sâu sắc và bền vững hơn.
Thực ra, ở lứa tuổi này các em đang là học sinh THPT nên việc tiếp cận với môi trường Cao đẳng bước đầu đem đến cho các em nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, khi đã vào môi trường này thì các em đã định hướng nghề nghiệp tương lai của mình. Vì vậy, thái độ của các em đối với việc học tập cũng có những chuyển biến rất rõ so với cấp học dưới (THCS), các em ý thức được rằng mình đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời tự lập, thái độ có ý thức đối với việc học tập của các em được tăng lên mạnh mẽ. 
Ở lứa tuổi này, cơ thể các em đã được hoàn thiện, đặc biệt là hệ thần kinh phát triển mạnh tạo điều kiện cho sự phát triển các năng lực trí tuệ, cảm giác và tri giác đã đạt tới mức độ người lớn. Hoạt động tư duy của các em phát triển mạnh, các em đã có khả năng tư duy lý luận, tư duy trừu tượng một cách độc lập và sáng tạo hơn, năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa phát triển cao giúp cho các em có  thể lĩnh hội mọi khái niệm phức tạp và trừu tượng. 
Nhìn chung tư duy của các em ở giai đoạn này phát triển mạnh, hoạt động trí tuệ linh hoạt và nhạy bén hơn. Các em có khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề một cách rất nhanh. Tuy nhiên, ở các em vẫn còn một số nhược điểm là chưa phát huy hết năng lực độc lập suy nghĩ của bản thân, còn kết luận vội vàng theo cảm tính.
b. Hoạt động giao tiếp, đời sống tình cảm:

Trong mối quan hệ gia đình, cùng với sự trưởng thành nhiều mặt, quan hệ dựa dẫm, phụ thuộc vào cha mẹ dần dần được thay thế bằng quan hệ bình đẳng, tự lập. Trong hoàn cảnh giao tiếp tự do, rỗi rãi, trong tiêu khiển, trong việc phát triển nhu cầu, sở thích, thanh niên hướng vào bạn bè nhiều hơn là vào cha mẹ. Nhưng khi bàn đến những giá trị sâu sắc hơn như chọn nghề, thế giới quan, những giá trị đạo đức thì ảnh hưởng của cha mẹ lại mạnh hơn rõ rệt. Mối quan hệ của các em với cha mẹ có nhiều thay đổi. Một đặc điểm phổ biến của tuổi này là tâm lý muốn mình làm người lớn, coi mình là người lớn. Các em không còn thích làm nũng, không quấn quýt, đòi được thức khuya, ăn mặc sinh hoạt theo ý thích. Đôi lúc chúng cảm thấy thất vọng, ấm ức vì cho rằng cha mẹ chưa nhận thấy chúng đã lớn, vẫn coi chúng là trẻ con, chúng thấy cha mẹ không cho chúng thể hiện được những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình. Do đó, chúng không còn tâm sự với cha mẹ nhiều như hồi còn bé. Cha mẹ có thể cảm nhận được những thay đổi ấy nơi thanh niên. Và nếu như cha mẹ không hiểu, thông cảm và có cách cư xử hợp lý, lo lắng thái quá dễ dẫn đến nhưng phản ứng quá mạnh. Cuối cùng, khoảng cách thế hệ ngày càng xa, con cái không còn hỏi ý kiến bố mẹ nữa.
Ở giai đoạn này, đời sống giao tiếp, tình cảm của các em phát triển rất phong phú và đóng vai trò quan trọng. Giao tiếp nhóm là loại giao tiếp rất phổ biến và có ý nghĩa quan trọng đối với việc hình thành nhân cách và phát triển tâm lý các em. Người ta phân biệt nhóm chính quy và nhóm không chính quy. Nhóm chính quy là nhóm được thành lập theo một quy định chung nào đó, ví dụ: do lớp, do giáo viên, hay một tổ chức chỉ định ra. Nhóm không chính quy là nhóm do các thành viên tự hình thành ra. Trong các loại giao tiếp không chính quy có loại được gọi là giao tiếp nhóm quy chiếu (hay tham chiếu). Các thành viên của nhóm này có quan hệ “uốn mạch” ăn nhập, đồng nhất với nhau đến mức thành viên này, người này làm cái gì (có khi nghĩ gì, cảm thấy gì…) cũng xem xét người khác có làm không, làm như thế nào (có nghĩ, cảm giống mình không…). Các nhóm không chính quy thường có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của các em.

Ở tuổi này cũng đã xuất hiện môt loại tình cảm đặc biệt – tình yêu nam nữ. Phạm vi quan hệ bạn bè được mở rộng. Bên cạnh các nhóm thuần nhất, có khá nhiều nhóm pha trộn (cả nam và nữ). Do vậy, nhu cầu về tình bạn với các bạn khác giới được tăng cường. Và ở một số em đã xuất hiện những lôi cuốn đầu tiên khá mạnh mẽ, xuất hiện nhu cầu chân chính về tình yêu và tình cảm sâu sắc. Tình yêu nam nữ, một loại tình cảm rất đặc trưng, bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi này. Sự rung động đầu đời, để ý lẫn nhau, thậm chí có sự xuất hiện những mối tình đầu đầy lãng mạn. Những biểu hiện của loại tình cảm này nhìn chung rất phức tạp, không đồng đều. Sự không đồng đều thể hiện ở chỗ trong khi một số em bộc lộ mạnh mẽ nhu cầu đối với người khác giới thì nhiều em khác vẫn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến. Điều này không chỉ phụ thuộc vào yếu tố phát dục, trưởng thành mà còn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch đường đời của mỗi cá nhân, phụ thuộc vào điều kiện giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Ở độ tuổi này, sự chín muồi về sinh lý, về tình dục đã đi trước một bước, còn sự trưởng thành về tâm lý, về xã hội, kinh nghiệm sống chậm hơn nhiều. Bởi vậy, những điều kiện cần và đủ cho việc đi vào cuộc sống tình yêu nam nữ ở độ tuổi này chưa được hội tụ. Đó cũng là lý do chủ yếu giải thích tại sao nhiều mối tình đầu ở giai đoạn này dễ bị tan vỡ, dễ bị trở thành bi kịch. Trong điều kiện môi trường tốt, lành mạnh, trong sáng, những biểu hiện của tình yêu nam - nữ ban đầu ở độ tuổi đầu thành niên thường trở thành những kỷ niệm đẹp, một sự tập dượt nhẹ nhàng cho một mối tình đằm thắm, sâu sắc sau này trong cuộc sống của các em.
c. Đặc điểm nhân cách:

Sự tự ý thức là một đặc điểm nổi bật trong sự phát triển nhân cách của lứa tuổi giai đoạn đầu thanh niên, nó có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển tâm lý của lứa tuổi này. Biểu hiện của sự tự ý thức là nhu cầu tìm hiểu và tự đánh giá những đặc điểm tâm lý của mình theo chuẩn mực đạo đức của xã hội, theo quan điểm về mục đích cuộc sống… Điều đó khiến các em quan tâm sâu sắc tới đời sống tâm lý, những phẩm chất nhân cách và năng lực riêng. Các em không chỉ nhận thức về cái tôi hiện tại của mình mà còn nhận thức về vị trí của mình trong xã hội tương lai. Các em không chỉ chú ý đến vẻ bên ngoài mà còn đặc biệt chú trọng tới phẩm chất bên trong. Các em có khuynh hướng phân tích và đánh giá bản thân mình một cách độc lập dù có thể có sai lầm khi đánh giá. Ý thức làm người lớn khiến các em có nhu cầu khẳng định mình, muốn thể hiện cá tính của mình một cách độc đáo, muốn người khác quan tâm, chú ý đến mình…
Hầu hết các em luôn mong muốn khẳng định cái tôi của mình trong quan hệ với những người thân trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Các em bắt đầu nhận thức được quyền của mình trong việc sử dụng thời gian, cách thức học tập, tự mình chăm sóc cuộc sống của bản thân, trong việc chọn bạn và thể hiện quan điểm riêng của mình về tình yêu… Định hướng giá trị nhân cách của các em còn thể hiện trong quan hệ với bạn về cơ bản thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau như mong muốn và khẳng định bản thân với bạn bè về sở thích, tính cách, vị thế, vai trò của bản thân đối với bạn, sự tôn trọng của bạn bè với bản thân. Một số các em mắc một số sai lầm khi khẳng định mình trong mắt bạn bè như hút thuốc lá, uống rượu bia hoặc xăm trổ những hình thù quái dị trên cơ thể.
Nhìn chung, ở lứa tuổi này thể hiện tính chất phức tạp và nhiều mặt của hiện tượng, nó được giới hạn ở hai mặt: sinh lí và tâm lý. Đây là vấn đề khó khăn và phức tạp vì không phải lúc nào nhịp điệu và các giai đoạn của sự phát triển tâm sinh lý cũng trùng hợp với các thời kỳ trưởng thành về mặt xã hội. Có nghĩa là sự trưởng thành về mặt thể chất, nhân cách trí tuệ, năng lực lao động sẽ không trùng hợp với thời gian phát triển của lứa tuổi. Chính vì vậy, chúng ta phải lắng nghe ý kiến của em các, mặt khác phải giúp các em hình thành được biểu tượng khách quan về nhân cách của mình nhằm giúp cho sự tự đánh giá của các em được đúng đắn hơn, tránh những lệch lạc, phiến diện trong tự đánh giá. Cần tổ chức hoạt động của tập thể cho các em có sự giúp đỡ, kiểm tra lẫn nhau để hoàn thiện nhân cách của bản thân.

3. Phương pháp sư phạm ứng dụng trong giảng dạy bậc cao đẳng 9 + 4:
Sinh viên bậc cao đẳng 9 + 4 là đối tượng thuộc lứa tuổi giai đoạn đầu của thanh niên, giai đoạn ở lứa tuổi học sinh THPT (giai đoạn mà tâm, sinh lý khá phức tạp như phân tích ở trên), nhưng được giáo dục trong môi trường Cao đẳng. Đây là một khó khăn tương đối lớn cho người học lẫn người dạy. Thay vì ở lứa tuổi này các em được học những kiến thức cơ bản, kỹ năng sống cũng như hoạch định nghề nghiệp cho tương lai của mình, ở đây các em phải vừa hoàn thành kiến thức phổ thông vừa phải tiếp nhận kiến thức chuyên ngành mà mình đã chọn. Nghiên cứu về vấn đề này, tôi đưa ra một số phương pháp sư phạm ứng dụng trong giảng dạy của bậc học này.
a. Dạy người thông qua dạy chữ:

Thực tế cho thấy, ý thức, đạo đức của học sinh, sinh viên ngày càng đi xuống. Truyền thống "tôn sư trọng đạo" có phần bị xem nhẹ, trò chỉ chào thầy cô trong trường, còn ra đường thì... không quen biết. Rồi chuyện tày trời trò đánh thầy, không chỉ với nam sinh mà nữ sinh cũng hút thuốc, uống rượu, văng tục ngay trong lớp, trường. Ngày càng nhiều thanh thiếu niên có nhiều biểu hiện sống hưởng thụ, coi nặng giá trị vật chất, tiêu xài hoang phí, lười lao động, sống ích kỷ, một số học sinh, sinh viên còn trông chờ, ỉ lại vào gia đình, thờ ơ với nỗi đau đồng loại. 
Như vậy việc dạy người thông qua dạy chữ là vấn đề quan trọng và rất cần thiết. Song, dạy như thế nào, dạy lúc nào, dạy ở đâu để nhân cách và trình độ chuyên môn của các em phát triển đồng đều.

Đối với các em năm nhất, năm đầu tiên các em làm quen với môi trường hoàn toàn mới, người giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò như kim chỉ nam để định hướng các hoạt động học tập cũng như các hoạt động khác của các em. Không giống như giáo dục sinh viên cao đẳng chuyên nghiệp, giáo viên phải từng bước uốn nắn các em, cách giáo dục này gần giống với ở bậc THPT. Thông qua những kiến thức giảng dạy, người giáo viên có thể lồng ghép những kỹ năng sống cần thiết để các em có thể ứng dụng vào đời sống thực tế. Những năm học tiếp theo, khi các em đã quen dần với môi trường giáo dục cao đẳng, cũng là lúc để cho các em thể hiện tính tự giác, tự đánh giá bản thân theo chuẩn mực đạo đức của xã hội, theo quan điểm về mục đích cuộc sống… thông qua các hoạt động xã hội do Đoàn, Hội của trường tổ chức.
b. Dạy kiến thức phổ thông theo hướng ứng dụng cho chuyên ngành:

Những năm đầu của bậc học 9 + 4 các em học những kiến thức phổ thông gần giống với chương trình THPT. Tuy nhiên, các em đã định hướng rõ ràng nghề nghiệp của bản thân nên việc dạy kiến thức phổ thông cũng khác so với ở bậc THPT. Tùy vào từng bộ môn và chuyên ngành học của các em mà kiến thức sẽ được truyền tải theo hướng ứng  dụng cho chuyên ngành học của các em.
Bộ môn Vật lý dành cho bậc học này được viết thành 4 giáo trình (Vật lý 1, Vật lý 2, Vật lý 3 và Vật lý 4), truyền tải cho các em trong 4 học kỳ. Những kiến thức bộ môn đa phần là kiến thức phổ thông nhưng cũng được ứng dụng rất nhiều vào các chuyên ngành của các em: Kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật ô tô, nhiệt lạnh… Vì vậy nên khi dạy các giáo trình này, giáo viên sẽ định hướng ứng dụng kiến thức vào chuyên ngành của mình hơn là giải nhiều các bài toán. Chẳng hạn, trong Vật lý 1 các em học những gì, học các phương trình chuyển động để làm gì? Ứng dụng chuyển động tròn đều, sự nở vì nhiệt của vật rắn (phần cơ, nhiệt)… trong kỹ thuật ô tô và cơ khí là gi?
Tóm lại, việc giảng dạy kiến thức cho các em ở bậc này chú trọng vào hai hướng: dạy chữ để dạy người và dạy kiến thức phổ thông theo hướng ứng dụng cho các chuyên ngành mà các em đã chọn.

III. Kết luận:
Lứa tuổi giai đoạn đầu thanh niên (từ 15 đến 18 tuổi) có những chuyển biến tâm lý khá phức tạp. Các em đã lớn nhưng chưa phải là người lớn, các em muốn khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội nhưng lại mắc những sai lầm đáng tiếc dẫn đến định hướng sai trong quá trình hình thành, phát triển nhân cách của mình. Ở lứa tuổi này, đúng ra các em được giáo dục trong môi trường THPT nhưng do đặc thù của bậc đào tạo nên các em được học tập và rèn luyện trong trường cao đẳng. Chính điều đó đã gây không ít khó khăn cho người học lẫn người dạy.
Với những nghiên cứu về “tâm lý lứa tuổi” và đưa ra “phương pháp sư phạm ứng dụng trong giảng dạy bậc cao đẳng 9 + 4”, tôi hy vọng đóng góp một phần nhỏ sự thành công trong công tác giáo dục loại hình đào tạo mới này.
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